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TÓM TẮT

Nhiễm vi sinh vật trong nuôi cấy mô là một trong những yếu tố chính gây cản trở chuỗi cung cấp cây giống khoai 
lang cấy mô chất lượng cao. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tỷ lệ nhiễm vi sinh vật trên các loại mẫu cây 
khoai lang dùng trong nuôi cấy mô có nguồn gốc khác nhau. Các loại chồi cây khoai lang bao gồm chồi loại I (thu trực 
tiếp ngoài ruộng), chồi loại II (chồi tái sinh từ chồi loại I) và chồi loại III (chồi tái sinh từ củ) trồng trong điều kiện nhà 
lưới được khử trùng và nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung BA 2 mg/L, agar 7 g/L, sucrose 30 g/L, pH 5,8 để theo dõi 
mức độ nhiễm vi sinh vật và khả năng bật chồi. Kết quả cho thấy chồi loại III cho tỷ lệ mẫu nhiễm thấp nhất (30,0%) 
và tỷ lệ nhiễm cao nhất ở chồi loại I (76,7%). Có sự tương quan thuận chặt chẽ giữa nguồn gốc thu mẫu (loại chồi sử 
dụng làm vật liệu nuôi cấy) và tỷ lệ nhiễm vi sinh vật (r = 1), tỷ lệ bật chồi tương quan nghịch với tỉ lệ nhiễm vi sinh vật 
(r = -0,72). Chồi loại III cho kết quả tốt nhất khi sử dụng làm vật liệu nuôi cấy trong nhân giống in vitro cây khoai lang.

Từ khóa: Khoai lang, nuôi cấy mô, nhiễm vi sinh vật, nguồn vật liệu chồi

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Khoai lang (Ipomoea batatas Lam) là một trong 
những loại cây lương thực đóng vai trò then chốt trong 
an ninh lương thực toàn cầu, cung cấp nguồn dinh 
dưỡng thiết yếu và là cây trồng chủ yếu cho hàng triệu 
người trên toàn thế giới (International Potato Center, 
2024). Tuy nhiên, việc nhân giống khoai lang thông 
thường phải đối mặt với một số khó khăn nhất định, 
đặc biệt là liên quan đến tỷ lệ nhiễm bệnh nguồn vật 
liệu ban đầu, qua đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến năng suất và chất lượng cây giống. Các phương 
pháp nhân giống truyền thống dựa vào cắt dây hoặc 
củ để trồng trực tiếp rất dễ bị nhiễm các mầm bệnh 
và chất gây ô nhiễm có trong đất và môi trường xung 
quanh, dẫn đến sức khỏe cây trồng bị tổn hại và giảm 
năng suất (Benson, 2002; Habiba et al., 2002; Gupta & 
Ibaraki, 2006).

Để hạn chế những bất lợi này, nuôi cấy mô thực 
vật được xem như một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn 
để tạo ra nguồn cây giống khoai lang sạch bệnh với số 
lượng lớn (Benson, 2002; Ayalew et al., 2017; Lương 
Thị Ngọc Tú và cs., 2019). Kỹ thuật nuôi cấy mô liên 
quan đến việc nhân giống từ các tế bào, cơ quan của 
thực vật trong điều kiện vô trùng. Bằng cách khai thác 
tiềm năng của nuôi cấy mô, người ta có thể thu được 
số lượng lớn cây con đồng nhất về mặt di truyền, 
không có mầm bệnh với sức sống và năng suất được 
nâng cao, từ đó có thể cơ giới hóa và tự động hóa 
1 Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Cần Thơ; 2 Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ
* Tác giả liên hệ, email: btliem@ctu.edu.vn

phương thức canh tác khoai lang (Habiba et al., 2002; 
Gupta & Ibaraki, 2006).

Mặc dù nuôi cấy mô có nhiều hứa hẹn nhưng 
thành công của nó phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng 
của nguồn vật liệu ban đầu được sử dụng để nhân 
giống (Cassells, 1991; Bunn & Tan, 2002). Sự khác 
biệt về mức độ nhiễm giữa các mẫu được thu thập 
tại ruộng và các mẫu có nguồn gốc từ môi trường 
khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ thành công 
và hiệu quả của kỹ thuật nuôi cấy mô (Debergh & 
Maene, 1981; Duhem et al., 1988; Enjalric et al., 1988; 
Cassells, 1991; Isac & Cristea, 2011). Hiểu và định 
lượng những khác biệt này là rất quan trọng để tối ưu 
hóa các quy trình nuôi cấy mô và nâng cao hiệu quả 
của hệ thống sản xuất khoai lang.

Hầu hết các nghiên cứu về nuôi cấy mô cây khoai 
lang được thực hiện từ nguồn chồi thu trực tiếp từ dây 
khoai lang ngoài ruộng hoặc nhà lưới (cây tái sinh từ 
nguồn thu ngoài ruộng) (Ogero et al., 2011; Namanda 
et al., 2015) và chưa thấy có nghiên cứu báo cáo việc 
thực hiện nuôi cấy mô từ nguồn chồi thu từ củ. Hơn 
nữa, chưa có tài liệu về việc so sánh ảnh hưởng của 
nguồn gốc chồi khoai lang đến hiệu quả nuôi cấy mô, 
trong đó có ảnh hưởng về tỷ lệ nhiễm. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi phân tích và so sánh mức độ nhiễm 
vi sinh vật và khả năng tạo chồi giữa nguồn vật liệu 
ban đầu được thu thập tại ruộng và vật liệu ban đầu có 
nguồn gốc từ nhà lưới để nuôi cấy mô cây khoai lang. 
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Thông qua việc kiểm tra và đánh giá, chúng tôi mong 
muốn làm sáng tỏ tác động của điều kiện môi trường 
đến mức độ nhiễm vi sinh vật và đánh giá sự phù hợp 
của các phương pháp tìm nguồn vật liệu khác nhau để 
nhân giống nuôi cấy mô. Những kết quả thu được sẽ 
có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao độ tin cậy 
và khả năng mở rộng của các hệ thống nhân giống 
dựa trên phương pháp nuôi cấy mô, từ đó góp phần 
thực hành nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh 
lương thực trong bối cảnh khí hậu toàn cầu đang thay 
đổi nhanh chóng.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Khoai lang Tím Nhật là giống được trồng phổ biến 
nhất tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là 
tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Nguồn cây giống 
và củ khoai lang Tím Nhật được thu thập từ ruộng 
trồng khoai lang tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 
được sử dụng làm vật liệu cho nghiên cứu. Các đoạn 
thân mang chồi ngủ dài 20 - 25 cm được thu từ cây 2 - 
3 tháng tuổi và giữ trong các túi nylon để tránh bị mất 
nước, sau đó chuyển về phòng thí nghiệm để thực 
hiện các công đoạn khử trùng và cấy mẫu (chồi loại I). 
Các đoạn thân mang chồi từ ngoài đồng ruộng cũng 
được sử dụng để trồng trong các chậu nhựa có chứa 
đất để thu các đoạn chồi mới (chồi loại II). Nguồn 
chồi phát triển từ củ cũng được thu thập để đánh giá. 
Cắt đôi củ khoai lang Tím Nhật dọc theo chiều dài 
của củ, sau đó các mảnh củ này được ủ trong các chậu 
đất để củ nảy mầm và phát triển các đoạn chồi mới 
(chồi loại III) dùng cho nuôi cấy. 

Các dụng cụ và hóa chất được sử dụng bao gồm 
ống nghiệm thủy tinh (2,5 × 20 cm), dao cắt và kẹp 
cấy mẫu, giấy thấm và nước cất vô trùng, môi trường 
MS cơ bản (Sigma-Aldrich), đường sucrose, agar, 
nước tẩy Javel (NaClO) 5%, cồn 70%.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Chuẩn bị mẫu nuôi cấy mô

Thu mẫu đoạn chồi được thực hiện tương tự nhau 
giữa ba loại chồi (loại I, II và III). Chọn các đoạn thân 
mang chồi ngủ sạch và khỏe mạnh tại các vị trí nách 
lá thứ 3 và 4 (tính từ đỉnh chồi), kích thước khoảng 2 
cm với chồi ngủ ở vị trí trung tâm. Phần đoạn thân có 
chứa đỉnh chồi được loại bỏ. 

Để đồng nhất điều kiện về thời gian nuôi cấy các 
nguồn vật liệu mẫu thu thập, trước tiên đoạn thân 
(chồi loại I) và củ được thu thập ngoài thực địa và 

trồng trong chậu để cho ra chồi mới, khi chồi mới đạt 
điều kiện nuôi cấy (sau khoảng 4 tuần) thì tiến hành 
thu mẫu cùng ngày với các mẫu đoạn chồi thu trực 
tiếp từ ruộng để thực hiện nuôi cấy mô (Hình 1).

Hình 1. Sơ đồ thu mẫu cây khoai lang                                  
từ các nguồn khác nhau sử dụng cho nuôi cấy mô

Ghi chú: Nguồn mẫu chồi loại I: đoạn thân thu trực 
tiếp từ cây trồng tại ruộng; nguồn mẫu chồi loại II: đoạn 
thân thu tại chậu sau quá trình tái sinh cây mới từ các 
đoạn thân thu ngoài ruộng; nguồn mẫu chồi loại III: đoạn 
thân thu tại chậu sau quá trình tái sinh cây mới từ củ.

2.2.2. Phương pháp tạo vật liệu vô trùng 

Các đoạn thân mang chồi ngủ được cắt bỏ lá thành 
các đoạn 2 - 3 cm, rửa sạch bụi bẩn bằng nước rửa 
chén pha loãng, sau đó rửa lại dưới vòi nước chảy. Cho 
mẫu vào lọ thủy tinh đã khử trùng, thêm dung dịch 
cồn 70% cho vừa ngập mẫu, giữ trong 1 phút rồi loại 
bỏ cồn. Tiếp theo, cho dung dịch Javel (NaClO) 5% 
vừa ngập mẫu và thêm 2 - 3 giọt Tween 20, đậy nắp, 
lắc đều trong 10 phút. Các công đoạn tiếp theo được 
thực hiện trong tủ cấy vô trùng. Loại bỏ dung dịch khử 
trùng và rửa mẫu bằng nước cất vô trùng 4 - 5 lần. 

Thao tác cắt và chuyển đoạn mẫu mang chồi ngủ 
đã khử trùng vào trong ống nghiệm chứa môi trường 
dinh dưỡng MS và nuôi cấy trong tủ nuôi cây.

2.2.3. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu 
nhiên (CRD) một nghiệm thức với 3 lần lặp lại, mỗi 
lần lặp lại 10 ống nghiệm và mỗi ống nghiệm chứa 
một đoạn chồi thân để dễ đánh giá tình trạng nhiễm 
vi sinh vật.

Môi trường dinh dưỡng và điều kiện nuôi cấy: Môi 
trường MS (Murashige & Skoog, 1962) cơ bản bổ 
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sung 30 g/L sucrose, 7 g/L agar, pH 5,8. Mẫu cấy 
được nuôi trong tủ nuôi cây (phytotron) thời gian 
3 tuần ở 25°C, nồng độ CO2 80%, cường độ chiếu 
sáng 2.500 lux với chu kỳ sáng tối 16 h : 8 h. 

2.2.4. Các chỉ tiêu theo dõi và thu thập số liệu

Sau khi nuôi cấy 3 tuần tiến hành thu thập số 
liệu các chỉ tiêu về tỉ lệ nhiễm nấm, nhiễm vi khuẩn, 
tỷ lệ bật chồi. Công thức tính các chỉ tiêu như sau:

Tyû leä maãu nhieãm vi khuaån (%) Soá maãu caáy
Soá maãu nhieãm vi khuaån

100#=

Tyû leä maãu nhieãm naám Soá maãu caáy
Soá maãu nhieãm naám 100#=

Tỷ lệ mẫu nhiễm vi sinh vật tổng số (%) = Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn (%) + Tỷ lệ nhiễm nấm (%)

Tyû leä maãu baät choài (%) Soá maãu caáy
Soá maãu taïo choài môùi

100#=

Số liệu thu thập được phân tích thống kê 
theo mô hình kiểm định sự khác biệt phi tham 
số Kruskal-Wallis có hiệu chuẩn giá trị p < 0,05 
theo Bonferroni. Tất cả các phân tích thống kê 
được thực hiện trên R với các gói phân tích library 
(ggstatsplot), library (corrplot).

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02/2024 
đến tháng 6/2024 tại Phòng thí nghiệm Công nghệ 
gen thực vật, Viện Công nghệ Sinh học và Thực 
phẩm, Đại học Cần Thơ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ nhiễm khuẩn và bật chồi trên mẫu cấy

Quá trình nhiễm khuẩn trong nuôi cấy mô làm 
giảm năng suất và chất lượng cây giống gây lãng phí 
công sức và tiền bạc, đặc biệt công tác thu mẫu và nuôi 
cấy mô các mẫu cây trồng chủ lực và có giá trị kinh tế 
cao. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn trên 
các loại chồi ở mức thấp (dưới 30%), quá trình nhiễm 
vi khuẩn không có sự khác biệt ở cả 3 loại chồi nuôi 
cấy (Hình 2A) trong khi tỷ lệ nhiễm nấm có sự khác 
biệt giữa các loại chồi, tỷ lệ nhiễm nấm cao nhất ở chồi 
loại I trong khi chồi loại III cho tỷ lệ nhiễm nấm thấp 
nhất và khác biệt có ý nghĩa so với chồi loại I (Hình 2B). 
Tổng hợp các nguồn vi sinh vật (cả vi khuẩn và nấm) 
gây nhiễm mẫu cấy cho thấy mẫu chồi loại III cho tỷ lệ 
nhiễm thấp nhất (Hình 2C). 

Hình 2. Sự khác biệt về nguồn gốc thu mẫu của các loại chồi trên các chỉ tiêu theo dõi 
Ghi chú: (A) Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn, (B) Tỷ lệ  nhiễm nấm, (C) Tỷ lệ nhiễm vi sinh vật tổng thể (vi khuẩn + nấm), (D) Tỷ lệ bật chồi.
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Bên cạnh đó, sự thành công của kỹ thuật nuôi cấy 
mô cũng thể hiện qua tỷ lệ bật chồi con giai đoạn 
cấy mẫu ban đầu. Hình 2D cho thấy mặc dù có tỷ 
lệ bật chồi cao hơn ở chồi loại III so với chồi loại I 
và chồi loại II nhưng sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê. Sự nhiễm vi sinh vật trong nuôi cấy 
mô thường xuất phát từ các nguồn như vi sinh vật 
trên bề mặt hoặc bên trong khối mô (vi sinh vật nội 
sinh) của vật liệu nuôi cấy. Bề mặt vật liệu nuôi cấy 
là môi trường sinh sống của nhiều chủng vi sinh vật 
(Campbell, 1985). Nguồn nhiễm cũng có thể xuất 
hiện do quy trình nuôi cấy mô chưa đạt yêu cầu. Các 
kết quả trong nghiên cứu này cho thấy có tỷ lệ nhiễm 
cao đối với vi sinh vật trên vật liệu chồi loại I thu 
thập ngoài đồng, điều này có thể do môi trường đồng 
ruộng tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn vi sinh 
vật ký sinh và phát triển hơn so với vật liệu trong nhà 
lưới, đặc biệt là nấm. Lựa chọn nguồn vật liệu ban 
đầu cho nuôi cấy mô cây khoai lang là khâu rất quan 
trọng để đạt kết quả tốt giai đoạn đầu nuôi cấy mô, 
do đó cần phải có chiến lược chọn mẫu nuôi cấy phù 
hợp để có thể nhân nhanh số lượng lớn cây giống 
cung cấp cho canh tác và giảm thời gian xử lý mẫu 
nhiễm (Debergh & Maene, 1981; Duhem et al., 1988; 
Enjalric et al., 1988; Cassells, 1991). Kết quả này cũng 
gợi ý rằng tùy vào nguồn vật liệu và mục đích nuôi 
cấy có thể chọn nguồn gốc vật liệu phù hợp sẽ tăng tỷ 
lệ thành công trong nuôi cấy mô thực vật, đặc biệt là 
công tác nuôi cấy mô tạo nguồn vật liệu nhân giống 
ban đầu (yêu cầu tỷ lệ nhiễm thấp) (Isac & Cristea, 
2011).

3.2. Tương quan giữa nguồn gốc mẫu cấy và tỷ lệ 
mẫu nhiễm 

Phân tích tương quan là một kỹ thuật thống kê 
phổ biến cho thấy liệu hai biến đo đạc được có liên 
quan chặt chẽ với nhau hay không và ở mức độ nào, 
mối tương quan không chỉ được tính toán cho các chỉ 
tiêu định lượng mà còn giữa các yếu tố định lượng và 
định tính (Aggarwal & Ranganathan, 2016). Hình 3 
cho thấy mối tương quan giữa các yếu tố khảo sát. 
Nguồn thu mẫu (chồi loại I, II, III) có mối tương quan 
thuận chặt chẽ với tỷ lệ mẫu nhiễm (r = 1) và tương 
quan nghịch với tỷ lệ mẫu bật chồi (r = –0,77). Bên 
cạnh đó, tỷ lệ tỷ lệ bật chồi tương quan nghịch với tỷ 
lệ nhiễm vi sinh vật (r = –0,72). Kết quả này cho thấy 
rằng chồi loại I thu thập ngoài đồng sẽ có tỷ lệ nhiễm 
cao, tỷ lệ bật chồi thấp trong khi chồi loại III tái sinh 
từ củ cho tỷ lệ nhiễm thấp và tỷ lệ bật chồi cao. Tỷ 

lệ nhiễm (vi khuẩn, nấm) có tương quan nghịch với 
tỷ lệ bật chồi, điều này có thể do mẫu bị nhiễm làm 
cản trở quá trình phát triển của chồi (Isac & Cristea, 
2011). Các kết quả trong nghiên cứu này cũng cho 
thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn có tương quan nghịch với tỷ 
lệ nhiễm nấm ở 3 loại nguồn gốc chồi khảo sát (r = 
–0,74) (Hình 2A & 2B, Hình 3).

Hình 3. Biểu đồ mối tương quan giữa các yếu tố 
khảo sát

Ghi chú: Các yếu tố: nguồn thu mẫu (chồi loại I, II, III), 
tỷ lệ mẫu nhiễm vi khuẩn, tỷ lệ mẫu nhiễm nấm, tỷ lệ mẫu 
bật chồi. Hệ số tương quan thể hiện giá trị  từ –1 đến 1.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Nghiên cứu đã đánh giá và ghi nhận được vai 
trò của nguồn gốc mẫu cấy ảnh hưởng đến tỷ lệ 
nhiễm vi sinh vật trong quá trình nuôi cấy mô 
cây khoai lang. Mẫu cây thu ngoài đồng ruộng có 
tỷ lệ nhiễm cao hơn so với mẫu cây trồng trong 
nhà lưới, chồi loại III có tỷ lệ mẫu nhiễm 30,0% 
và trong khi ở chồi loại I là 76,7%. Tỷ lệ nhiễm cao 
trên các mẫu thu ngoài đồng ruộng khi nuôi cấy 
cũng làm giảm tỷ lệ bật chồi. Tỷ lệ bật chồi có sự 
tương quan nghịch với tỷ lệ nhiễm vi sinh vật tổng 
số (r = –0,72). Mẫu chồi tốt nhất cho nuôi cấy mô 
cây khoai lang là loại chồi tái sinh từ củ , có tỷ lệ bật 
chồi cao. Nguồn gốc mẫu cấy có mối tương quan 
thuận với tỷ lệ nhiễm vi sinh vật và tỷ lệ nghịch với 
tỷ lệ bật chồi.

4.2. Đề nghị 

Cần có nghiên cứu tiếp theo xác định nguồn 
vi sinh vật gây nhiễm cho mẫu cấy là nguồn ngoại 
sinh hay nội sinh để có chiến lược xử lý mẫu nhiễm 
phù hợp.
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Abstract

Microbial contamination in plant tissue culture is one of the main factors hindering the supply of high-quality sweet 
potato seedlings for cultivation. This study was conducted to evaluate the microbial contamination on different sweet 
potato shoot sample sources used in tissue culture. The types of sweet potato shoots including type I shoots (collected 
directly from the field), type II shoots (regenerated from type I shoots), and type III shoots (regenerated from tubers), 
were grown in the greenhouse. These shoots were sterilized and cultured on MS medium supplemented with BA 2 
mg/L, agar 7 g/L, sucrose 30 g/L, pH 5.8 to monitor the level of microbial contamination and budding rate. The 
results showed that type III shoots had the lowest contamination rate (30.0%) and the highest contamination rate 
in type I shoots (76.7%). There was a strong positive correlation between the source of explants and the microbial 
contamination rate (r = 1), and the budding rate showed a negative correlation to the microbial contamination rate 
(r = - 0,72). Overall, type III shoots of sweet potatoes are the best material for tissue culture.
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